
VNĐ/md VNĐ/ thanh VNĐ/m2

1      
* Ốp trần 2 lớp phủ ASA                                                     

* Ốp tường 2 lớp phủ ASA
EW145T12A

145(w)x12(h) 

(L=3.0m)
86.000           258.000          690.000          8,00            

2      
* Ốp trần 2 lớp phủ ASA                                                     

* Ốp tường 2 lớp phủ ASA
EW118T16A

118(w)x16(h) 

(L=3.0m)
69.000           207.000          690.000          10,00          

3      
* Ốp trần 2 lớp phủ ASA                                                     

* Ốp tường 2 lớp phủ ASA
EW204T16A

204(w)x16(h) 

(L=3.0m)
146.000          438.000          730.000          5,00            

4      
* Ốp trần 2 lớp phủ ASA                                                     

* Ốp tường 2 lớp phủ ASA
EW168T24A

168(w)x24(h) 

(L=3.0m)
116.800          350.400          730.000          6,25            

5      
* Ốp trần 2 lớp phủ ASA                                                     

* Ốp tường 2 lớp phủ ASA
EW202T28A EW202T28A 142.300          426.901          730.000          5,13            

BẢNG BÁO GIÁ GỖ COMPOSITE PHỦ ASA NGOÀI TRỜI

              CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT ECOVINA
Trụ sở Hà Nội: Lô 23-TT3.2, Khu chức năng đô thị Ao Sào, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai

Kho Hà Nội : Đường vành đai 3 giao ngõ 1035 Tam Trinh , phường Yên Sở, quận Hoàng Mai

Nhà máy sản xuất: Xã Thượng Lan, thị xã Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Email: ecovinagroup@gmail.com - web: ecovina.com.vn

Kho Hồ Chí Minh : Đường Võ Văn Vân giao đường 1B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh

Đơn giá
Định mức      

m dài/m2
Stt Ứng dụng Mã 

Quy cách 

(mm)
Hình ảnh Mặt cắt sản phẩm



6      

* Lam chắn nắng                           

* Lam đứng ngoài trời                      

* Hàng rào, lan can                      

* Thanh gác, dầm giàn hoa       

EW100T50A
100(w)x50(h) 

(L=3m)
165.000          495.000          

7      

* Lam chắn nắng                           

* Lam đứng ngoài trời                     

* Hàng rào, lan can                       

* Thanh gác, dầm giàn hoa       

EW80T33A
80(w)x33(h) 

(L=3m)
130.000          390.000          

8      

* Lam chắn nắng                             

* Lam đứng ngoài trời                

* Hàng rào, lan can                    

* Thanh gác, dầm giàn hoa       

EW60T28A
60(w)x28(h) 

(L=3m)
98.000           294.000          

9      

* Lam chắn nắng                             

* Lam đứng ngoài trời                  

* Hàng rào, lan can                       

* Thanh gác, dầm giàn hoa       

EW50T50
50(w)x50(h) 

(L=3m)
105.000          315.000          

10    

* Lam chắn nắng                               

* Lam đứng ngoài trời                   

* Hàng rào, lan can                       

* Thanh gác, dầm giàn hoa       

EW150T62
150(w)x62(h) 

(L=3m)
265.000          795.000          

11    

* Lam chắn nắng                          

* Lam đứng ngoài trời                      

* Hàng rào, lan can                         

* Thanh gác, dầm, cột giàn 

hoa       

EW120T120
120(w)x120(h) 

(L=3m)
360.000          1.080.000       

12    
* Sàn ngoài trời                          

* Lam gỗ cổng
EW140T28A

140(w)x28(h) 

(L= 2.2m)
210.000          462.000          1.500.000       7,14            

13    * Nẹp V phủ ASA EW30T45A
30(w)x45(h) 

(L=3m)
55.000           165.000          

14    * Xương  ốp tường EW32T10
32(w)x10(h) 

(L=3.0m)
23.000           69.000           



15    * Mũ cột 120x120 PKM120

16    * Ốp chân cột 120x120 PKC120

17    * Ke sàn PK01

Ghi chú:

1 Đơn giá trên chưa bao gồm VAT , áp dụng từ ngày 01.10.2024  và thay thế mọi báo giá trước đó.

2 Giao hàng tại nhà máy Ecovina hoặc kho Hà Nội hoặc tại kho Hồ Chí Minh:đường A3/18H Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.

3 Phương thức thanh toán:thanh toán 100% trước giao hàng .Đối với đơn hàng đặt sản xuất theo kích thước tạm ứng 50%.

4 Kiểm tra hàng trước khi nhận, chỉ nhận lại hàng thừa do thi công trong 10 ngày từ khi giao và không quá 10% (còn nguyên hộp, chi phí đổi trả : 3% -5%)

            

75,000 VNĐ/chiếc

60,000 VNĐ/chiếc

1,000 VNĐ/chiếc

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT ECOVINA


